
BẢN MẪU – dữ liệu giả
TỬ VI HOA GẠO · tuvi.hoagao.store

Vận hạn năm Đinh Mùi 2027
Nguyễn Thị Mẫu · Nữ, sinh 09:30 ngày 14/08/1992 · Ngày tạo: 06/11/2026 · BẢN MẪU

Vận hạn năm Đinh Mùi 2027 · Nguyễn Thị Mẫu
Nhâm Thân · Kiếm Phong Kim · Dương nữ · tuổi mụ 36

Nội dung tham khảo, giải trí văn hoá. Không có “giải hạn”, không cần cúng bái hay mua vật phẩm gì.

1. Năm Đinh Mùi nói chung

Năm Đinh Mùi 2027 có tứ hoá của can Đinh gồm Thái Âm Hoá Lộc, Thiên Đồng Hoá Quyền, Thiên
Cơ Hoá Khoa và Cự Môn Hoá Kỵ. Nhìn chung, đây là năm nghiêng về sự tinh tế và nhẹ nhàng hơn là
bứt phá ồ ạt. Thái Âm Hoá Lộc gợi ý cơ hội đến qua sự khéo léo, kiên nhẫn và chăm sóc các mối
quan hệ. Thiên Đồng Hoá Quyền khuyến khích bạn chủ động hơn trong việc bảo vệ sự thoải mái và
nhịp sống của mình. Thiên Cơ Hoá Khoa mang đến thuận lợi cho học hỏi, lên kế hoạch và gặp
người chỉ dẫn. Cự Môn Hoá Kỵ nhắc bạn để tâm đến lời nói, hiểu lầm và những cam kết chưa rõ.
Hãy giao tiếp thẳng thắn, ghi lại thoả thuận quan trọng và đừng suy diễn khi thiếu thông tin. Đây
chỉ là khung tham khảo, mỗi người còn tuỳ vào lá số riêng và lựa chọn của mình.

2. Lưu niên: Mệnh năm đóng ở cung Quan Lộc gốc (Mùi)

Lưu niên rơi vào cung Quan Lộc làm công việc, học hành và sự nghiệp là chủ đề lớn của năm. Bạn
có thể nhận thêm trách nhiệm, đổi vai trò hoặc học thêm chuyên môn. Nếu thuận, năng lực được
ghi nhận và cơ hội thăng tiến rõ hơn. Nếu có áp lực, hãy chia nhỏ mục tiêu, giao tiếp rõ ràng và tìm
người cố vấn.

Vũ Khúc (Miếu): Vũ Khúc ở Quan Lộc rất hợp công việc liên quan đến tiền, kỹ thuật, quản trị, nơi
cần kỷ luật và quyết đoán.

Tham Lang (Miếu): Sự nghiệp hợp môi trường giao tiếp, sáng tạo, linh hoạt; cần chọn hướng chính
để tiến sâu.

Mười hai cung lưu niên năm nay nằm ở đâu trên lá số gốc:

Cung lưu niên Đóng ở cung gốc Chính tinh

Mệnh Quan Lộc (Mùi) Vô chính diệu

Huynh Đệ Điền Trạch (Ngọ) Vô chính diệu

Phu Thê Phúc Đức (Tỵ) Tử Vi, Thất Sát

Tử Nữ Phụ Mẫu (Thìn) Thiên Cơ, Thiên Lương

Tài Bạch Mệnh (Mão) Thiên Tướng

Tật Ách Huynh Đệ (Dần) Thái Dương, Cự Môn

Thiên Di Phu Thê (Sửu) Vũ Khúc, Tham Lang
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Nô Bộc Tử Nữ (Tý) Thiên Đồng, Thái Âm

Quan Lộc Tài Bạch (Hợi) Thiên Phủ

Điền Trạch Tật Ách (Tuất) Vô chính diệu

Phúc Đức Thiên Di (Dậu) Liêm Trinh, Phá Quân

Phụ Mẫu Nô Bộc (Thân) Vô chính diệu

Lưu Tài Bạch năm 2027: đóng ở cung Mệnh gốc
Lưu niên rơi vào cung Tài Bạch khiến chuyện tiền bạc, nguồn thu và chi tiêu được chú ý nhiều.

• Thiên Tướng (Hãm): Tiền bạc đến từ sự cẩn thận, uy tín và công việc đều đặn, nên lập sổ chi tiêu để giữ
vững.

Lưu Quan Lộc năm 2027: đóng ở cung Tài Bạch gốc
Lưu niên rơi vào cung Quan Lộc làm công việc, học hành và sự nghiệp là chủ đề lớn của năm.

• Thiên Phủ (Đắc): Sự nghiệp hợp con đường vững chắc, thiên về quản lý, điều phối và xây nền lâu dài.
Lưu Phu Thê năm 2027: đóng ở cung Phúc Đức gốc
Lưu niên rơi vào cung Phu Thê khiến chủ đề tình cảm và quan hệ gắn bó nổi lên.

• Tử Vi (Vượng): Tử Vi ở Phu Thê gợi người bạn đời có phẩm cách, tự trọng, cần sự tôn trọng hai chiều và
cách nói chuyện mềm mại.

• Thất Sát (Bình): Người bạn đời của bạn thường có cá tính mạnh, độc lập; hôn nhân cần nhiều trò chuyện
và nhường nhịn.

Lưu Tật Ách năm 2027: đóng ở cung Huynh Đệ gốc
Lưu niên rơi vào cung Tật Ách nhắc bạn chú ý nhiều hơn đến nhịp sống và năng lượng trong năm.

• Thái Dương (Vượng): Thái Dương ở Tật Ách nhắc nhịp sống nhiều năng lượng nhưng dễ cạn sức, nên chú ý
giấc ngủ và nghỉ ngơi đúng giờ.

• Cự Môn (Miếu): Hay nghĩ nhiều nên cần giấc ngủ, thư giãn và chia sẻ; chăm sóc nhịp sống đều đặn và
khám định kỳ.

Lưu Thiên Di năm 2027: đóng ở cung Phu Thê gốc
Lưu niên rơi vào cung Thiên Di mở ra năm có nhiều hoạt động bên ngoài: đi lại, gặp người mới, thay đổi môi
trường.

• Vũ Khúc (Miếu): Vũ Khúc ở Thiên Di cho thấy ra ngoài bạn làm việc hiệu quả, được tin cậy nhờ sự thực tế
và đúng hẹn.

• Tham Lang (Miếu): Ra ngoài bạn nổi bật, dễ gây thiện cảm và gặp cơ hội; cần tỉnh táo trước những lời
mời hấp dẫn.

3. Tiểu hạn ở cung Tài Bạch (Hợi)

Lưu niên rơi vào cung Tài Bạch khiến chuyện tiền bạc, nguồn thu và chi tiêu được chú ý nhiều. Năm
này có thể xuất hiện cơ hội kiếm thêm hoặc những khoản chi cần cân nhắc. Nếu thuận, dòng tiền
khá dễ chịu. Nếu có biến động, hãy lập ngân sách, ghi chép thu chi và giữ quỹ dự phòng.

4. Đại vận đang chạy: 34–43 tuổi, cung Tử Nữ

Đại vận ở cung Tử Nữ đưa chủ đề con cái, người nhỏ tuổi, học trò và sức sáng tạo lên phía trước.
Mười năm này bạn có thể dành nhiều tâm sức cho thế hệ sau, hoặc khởi động các dự án mang dấu
ấn cá nhân như công việc sáng tạo hay hoạt động giảng dạy. Nếu sao thuận, bạn thấy niềm vui và
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sự gắn kết với người trẻ. Nếu có thử thách, hãy kiên nhẫn lắng nghe và chấp nhận khác biệt thế hệ.

5. Tứ hoá năm Đinh

Thái Âm hoá Lộc, rơi vào cung Tử Nữ của bạn
Hoá Lộc ở Tử Nữ gợi ý sự gần gũi, vui vẻ với con cái và người nhỏ tuổi, cũng như sức sáng tạo dồi
dào. Học trò hay đồng đội trẻ thường mang lại niềm vui. Cần cân bằng giữa chiều chuộng và kỷ
luật để người trẻ phát triển vững vàng.

Thiên Đồng hoá Quyền, rơi vào cung Tử Nữ của bạn
Hoá Quyền ở Tử Nữ cho thấy bạn có phong cách dạy dỗ khá nghiêm túc, mong người nhỏ tuổi có
kỷ luật. Con cái hay học trò thường có cá tính. Nên đi cùng sự giải thích và khích lệ để họ tự giác
thay vì chỉ làm theo.

Thiên Cơ hoá Khoa, rơi vào cung Phụ Mẫu của bạn
Hoá Khoa ở Phụ Mẫu gợi ý quan hệ tốt với cha mẹ, thầy cô, cấp trên có học thức, và việc giấy tờ,
văn bằng thường thuận lợi. Hãy trân trọng lời góp ý của người đi trước và chủ động báo tin để mối
quan hệ gần gũi hơn.

Cự Môn hoá Kỵ, rơi vào cung Huynh Đệ của bạn
Hoá Kỵ ở Huynh Đệ nhắc bạn để tâm hơn tới quan hệ với anh chị em và bạn thân, vì dễ có hiểu lầm
hoặc kỳ vọng không khớp. Nên nói rõ mong muốn, giữ minh bạch trong chuyện tiền bạc chung và
duy trì liên lạc đều.
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6. Mười hai tháng âm lịch
Mỗi tháng âm lịch có một cung lưu nguyệt. Đoạn dưới cho biết việc nào dễ nổi lên trong tháng;
đọc như lịch nhắc việc, không phải lời đoán.

Tháng 1 (Nhâm Dần): cung Điền Trạch
Lưu nguyệt rơi vào cung Điền Trạch là tháng chuyện nhà cửa và gia đình được quan tâm. Hãy dọn
dẹp, sửa sang nhỏ và dành thời gian trò chuyện cùng người nhà.

• Thiên Đồng (Vượng, mượn cung đối): Nhà cửa và gia đình thường ấm cúng, thoải mái, cần quản lý chi tiêu
và giữ gìn không gian gọn gàng.

• Thái Âm (Miếu, mượn cung đối): Nhà cửa và tài sản thuận cho việc tích luỹ; bạn chăm chút không gian
sống và tạo tổ ấm dễ chịu.

• Hoá Lộc tháng (Thiên Lương) ở cung Phụ Mẫu: thuận cho cha mẹ, cấp trên, giấy tờ.
• Hoá Kỵ tháng (Vũ Khúc) ở cung Phu Thê: nên chậm lại với hôn nhân, người bạn đời.

Tháng 2 (Quý Mão): cung Quan Lộc
Lưu nguyệt rơi vào cung Quan Lộc là tháng công việc và học hành là trọng tâm. Nên đặt mục tiêu
nhỏ, trao đổi rõ ràng với đồng nghiệp và dành thời gian học thêm.

• Vũ Khúc (Miếu, mượn cung đối): Vũ Khúc ở Quan Lộc rất hợp công việc liên quan đến tiền, kỹ thuật, quản
trị, nơi cần kỷ luật và quyết đoán.

• Tham Lang (Miếu, mượn cung đối): Sự nghiệp hợp môi trường giao tiếp, sáng tạo, linh hoạt; cần chọn
hướng chính để tiến sâu.

• Hoá Lộc tháng (Phá Quân) ở cung Thiên Di: thuận cho ra ngoài, đi xa, xã hội.
• Hoá Kỵ tháng (Tham Lang) ở cung Phu Thê: nên chậm lại với hôn nhân, người bạn đời.

Tháng 3 (Giáp Thìn): cung Nô Bộc
Lưu nguyệt rơi vào cung Nô Bộc là tháng đồng nghiệp, bạn bè và cấp dưới nổi bật. Hãy phân công
rõ ràng, ghi nhận đóng góp và lắng nghe góp ý của mọi người.

• Thái Dương (Vượng, mượn cung đối): Thái Dương ở Nô Bộc gợi bạn bè, đồng nghiệp nhiệt tình và có tiếng
nói, bạn thường là người hỗ trợ nhiều.

• Cự Môn (Miếu, mượn cung đối): Bạn bè và đồng nghiệp hay nói thẳng, đôi khi nhiều lời bàn tán; cần chọn
người tin cậy và giao tiếp rõ ràng.

• Hoá Lộc tháng (Liêm Trinh) ở cung Thiên Di: thuận cho ra ngoài, đi xa, xã hội.
• Hoá Kỵ tháng (Thái Dương) ở cung Huynh Đệ: nên chậm lại với anh chị em, bạn thân.

Tháng 4 (Ất Tỵ): cung Thiên Di
Lưu nguyệt rơi vào cung Thiên Di là tháng có nhiều hoạt động bên ngoài, đi lại hoặc gặp người
mới. Nên chuẩn bị kỹ lịch trình và giữ thái độ cởi mở, khiêm tốn.

• Liêm Trinh (Bình): Ra ngoài bạn gây ấn tượng nghiêm túc, đáng tin, dễ tạo ảnh hưởng, nhưng cần mềm
mỏng khi giao tiếp.

• Phá Quân (Hãm): Ra ngoài bạn năng động, dễ gặp cơ hội mới; đi xa, thay đổi môi trường thường có lợi
nếu chuẩn bị kỹ.

• Hoá Lộc tháng (Thiên Cơ) ở cung Phụ Mẫu: thuận cho cha mẹ, cấp trên, giấy tờ.
• Hoá Kỵ tháng (Thái Âm) ở cung Tử Nữ: nên chậm lại với con cái, người nhỏ tuổi, học trò.

Tháng 5 (Bính Ngọ): cung Tật Ách
Lưu nguyệt rơi vào cung Tật Ách là tháng nhắc bạn chú ý nhịp sống. Hãy ngủ đủ, ăn điều độ, vận
động nhẹ và nghỉ ngơi khi thấy mệt thay vì cố thêm.

• Thiên Cơ (Lợi, mượn cung đối): Thiên Cơ ở Tật Ách nhắc nhịp sống nhiều suy nghĩ, dễ căng đầu óc, nên
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chú ý giấc ngủ, thư giãn và nghỉ ngơi đúng giờ.
• Thiên Lương (Miếu, mượn cung đối): Nhịp sống cần bớt lo nghĩ, giữ giờ giấc đều và chủ động nghỉ ngơi,

vận động nhẹ nhàng mỗi ngày.
• Hoá Lộc tháng (Thiên Đồng) ở cung Tử Nữ: thuận cho con cái, người nhỏ tuổi, học trò.
• Hoá Kỵ tháng (Liêm Trinh) ở cung Thiên Di: nên chậm lại với ra ngoài, đi xa, xã hội.

Tháng 6 (Đinh Mùi): cung Tài Bạch
Lưu nguyệt rơi vào cung Tài Bạch là tháng chuyện thu chi cần để ý hơn. Nên ghi chép chi tiêu, cân
nhắc kỹ khoản lớn và tận dụng cơ hội kiếm thêm hợp lý.

• Thiên Phủ (Đắc): Tiền bạc thiên về tích luỹ đều và giữ vững; bạn hợp cách kiếm chắc, chi có kế hoạch.
• Hoá Lộc tháng (Thái Âm) ở cung Tử Nữ: thuận cho con cái, người nhỏ tuổi, học trò.
• Hoá Kỵ tháng (Cự Môn) ở cung Huynh Đệ: nên chậm lại với anh chị em, bạn thân.

Tháng 7 (Mậu Thân): cung Tử Nữ
Lưu nguyệt rơi vào cung Tử Nữ là tháng quan tâm nhiều hơn tới người nhỏ tuổi và các việc sáng
tạo. Hãy dành thời gian trò chuyện, chơi cùng hoặc khởi động ý tưởng nhỏ.

• Thiên Đồng (Vượng): Quan hệ với con cái và người nhỏ tuổi gần gũi, nhiều thương yêu, cần thêm kỷ luật
vừa phải.

• Thái Âm (Miếu): Bạn gần gũi, tinh tế với con cái và người nhỏ tuổi; họ thường nhạy cảm và biết ơn sự
quan tâm của bạn.

• Hoá Lộc tháng (Tham Lang) ở cung Phu Thê: thuận cho hôn nhân, người bạn đời.
• Hoá Kỵ tháng (Thiên Cơ) ở cung Phụ Mẫu: nên chậm lại với cha mẹ, cấp trên, giấy tờ.

Tháng 8 (Kỷ Dậu): cung Phu Thê
Lưu nguyệt rơi vào cung Phu Thê là tháng chủ đề tình cảm và người đồng hành được chú ý. Hãy
dành thời gian chất lượng, nói rõ điều mình cần và lắng nghe đối phương.

• Vũ Khúc (Miếu): Vũ Khúc ở Phu Thê gợi người bạn đời thực tế, có chính kiến, thương bằng hành động
nhưng ít nói lời ngọt ngào.

• Tham Lang (Miếu): Quan hệ tình cảm nhiều cuốn hút và cảm xúc; bền hay không phụ thuộc vào sự chân
thành và ranh giới rõ.

• Hoá Lộc tháng (Vũ Khúc) ở cung Phu Thê: thuận cho hôn nhân, người bạn đời.
• Hoá Kỵ tháng (Văn Khúc) ở cung Thiên Di: nên chậm lại với ra ngoài, đi xa, xã hội.

Tháng 9 (Canh Tuất): cung Huynh Đệ
Lưu nguyệt rơi vào cung Huynh Đệ là tháng bạn bè và anh chị em dễ xuất hiện nhiều hơn. Nên gặp
gỡ, hỏi thăm và rõ ràng trong chuyện nhờ cậy hay cho vay chung.

• Thái Dương (Vượng): Thái Dương ở Huynh Đệ gợi quan hệ anh chị em và bạn thân ấm áp, nhưng bạn
thường là người cho đi nhiều hơn.

• Cự Môn (Miếu): Anh chị em và bạn thân hay trao đổi thẳng, đôi khi tranh luận; cần nói nhẹ và lắng nghe
để gắn bó.

• Hoá Lộc tháng (Thái Dương) ở cung Huynh Đệ: thuận cho anh chị em, bạn thân.
• Hoá Kỵ tháng (Thiên Đồng) ở cung Tử Nữ: nên chậm lại với con cái, người nhỏ tuổi, học trò.

Tháng 10 (Tân Hợi): cung Mệnh
Lưu nguyệt rơi vào cung Mệnh là tháng bạn nhìn lại chính mình. Tâm trạng và quyết định cá nhân
dễ nổi bật. Hãy dành thời gian suy nghĩ về điều mình muốn và chăm sóc bản thân đều đặn.

• Thiên Tướng (Hãm): Bạn chỉn chu, công bằng, sống có nề nếp và hợp vai người đồng hành đáng tin hơn là
người đứng mũi chịu sào.

• Hoá Lộc tháng (Cự Môn) ở cung Huynh Đệ: thuận cho anh chị em, bạn thân.
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• Hoá Kỵ tháng (Văn Xương) ở cung Phúc Đức: nên chậm lại với tinh thần, phúc khí, dòng họ.
Tháng 11 (Nhâm Tý): cung Phụ Mẫu
Lưu nguyệt rơi vào cung Phụ Mẫu là tháng chú ý giấy tờ, học hành và quan hệ với bề trên. Nên đọc
kỹ văn bản, hỏi ý kiến người đi trước và gọi hỏi thăm cha mẹ.

• Thiên Cơ (Lợi): Thiên Cơ ở Phụ Mẫu gợi cha mẹ hoặc cấp trên thông minh, hay lo toan, thích hướng dẫn
bằng lý lẽ và kinh nghiệm.

• Thiên Lương (Miếu): Cha mẹ, người lớn và cấp trên thường quan tâm, che chở, bạn nên trao đổi cởi mở và
đọc kỹ giấy tờ.

• Hoá Lộc tháng (Thiên Lương) ở cung Phụ Mẫu: thuận cho cha mẹ, cấp trên, giấy tờ.
• Hoá Kỵ tháng (Vũ Khúc) ở cung Phu Thê: nên chậm lại với hôn nhân, người bạn đời.

Tháng 12 (Quý Sửu): cung Phúc Đức
Lưu nguyệt rơi vào cung Phúc Đức là tháng hợp để sống chậm lại. Hãy dành thời gian cho sở thích,
nghỉ ngơi và những điều làm bạn thấy bình yên.

• Tử Vi (Vượng): Tử Vi ở Phúc Đức gợi tinh thần vững, sống có nguyên tắc, nhưng hay tự đặt tiêu chuẩn cao
và khó cho phép mình nghỉ.

• Thất Sát (Bình): Tinh thần bạn hay căng và nhiều trăn trở; cần học cách buông, nghỉ và chia sẻ để thấy
bình an.

• Hoá Lộc tháng (Phá Quân) ở cung Thiên Di: thuận cho ra ngoài, đi xa, xã hội.
• Hoá Kỵ tháng (Tham Lang) ở cung Phu Thê: nên chậm lại với hôn nhân, người bạn đời.

7. Gợi ý cho cả năm

• Lập ngân sách hàng tháng, trích một phần cố định cho dự phòng ngay khi có thu nhập. Mỗi năm
dành chút nguồn lực để học kỹ năng mới tăng giá trị bản thân.

• Đặt mục tiêu theo quý, xem lại vào cuối mỗi quý; điều chỉnh theo thực tế thay vì theo lá số.

Tử Vi Hoa Gạo là nội dung tham khảo, giải trí văn hoá; không phải lời tiên đoán, không thay tư vấn y tế, pháp lý, tài chính.
Không bán bùa, không giải hạn. Ngày giờ sinh bạn nhập được tính ngay trên máy bạn.

Tạo bởi Tử Vi Hoa Gạo · tuvi.hoagao.store · support@hoagao.store. Lá số lập bằng thư viện iztro (MIT); lời luận do Tử Vi
Hoa Gạo tự biên soạn.
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